TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A1 – 1
GVCN: TIẾT THỊ HỒNG CHUYÊN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	GHI CHÚ

	1
	TRẦN TUẤN AN

	

	2
	LÊ THỊ ÁNH DƯƠNG

	

	3
	NGÔ MỸ ĐÌNH

	

	4
	TRẦN QUANG ĐỨC

	

	5
	LÊ HOÀNG GIA HÂN

	

	6
	TRẦN KHẢ HÂN

	

	7
	NGUYỄN GIA HUY

	

	8
	TRẦN MINH HUY

	

	9
	LÊ HOÀNG MINH KHÔI

	

	10
	NGUYỄN HÀ LINH

	

	11
	VĂN THỊ NGỌC NGÂN

	

	12
	LƯƠNG NGUYỄN

	

	13
	VÕ NGỌC NHI

	

	14
	CHÂU KHA BẢO NHƯ

	

	15
	TRẦN MINH PHI

	

	16
	NGUYỄN TRẦN MỸ QUỲNH

	

	17
	VÕ TRÚC QUỲNH

	

	18
	TRẦN NGỌC THỦY

	

	19
	TRẦN NGUYỄN YẾN TRANG

	

	20
	ĐẶNG MINH TRÍ

	

	21
	TRẦN HÀ TRANH TRÚC

	

	22
	NGUYỄN HOÀNG HẢI YẾN
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GVCN: TIẾT THỊ HỒNG CHUYÊN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	GHI CHÚ

	1
	TRẦN KIỀU AN

	

	2
	VIÊN VINH CƯỜNG

	

	3
	MÃ KIẾN ĐẠT

	

	4
	NGUYỄN THÀNH ĐẠT

	

	5
	NGUYỄN TUẤN KHANG

	

	6
	PHẠM ĐOÀN GIA KHIÊM

	

	7
	GIANG VĨNH KIỆN

	

	8
	TRẦN NGUYÊN KIỆT

	

	9
	NGUYỄN PHƯƠNG NGHI

	

	10
	NGUYỄN THÀNH PHÁT

	

	11
	NGUYỄN TƯỜNG PHÁT 

	

	12
	NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG

	

	13
	TRẦN THÁI SƠN

	

	14
	NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH 

	

	15
	 NGUYỄN ĐỨC THUẬN

	

	16
	LÊ HOÀNG THỦY TIÊN

	

	17
	NGUYỄN CAO ĐỨC TÍN

	

	18
	THÁI TÍN TOÀN

	

	19
	TRẦN QUÁCH NHÃ TRÂN

	

	20
	VƯƠNG MỸ TRÂN

	

	21
	PHẠM TUẤN TÚ
	



